Phụ lục III
NHIỆM VỤ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH TRONG NĂM 2014
	TT
	TÊN LUẬT, 

PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VBQĐCT
	SỐ LƯỢNG
	TÊN VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
	THỜI HẠN TRÌNH
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	A. LUẬT, PHÁP LỆNH CÓ HIỆU LỰC TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

	1. 
	LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
	01/7/2013
	BTP
	01
	1. Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
	2014
	Đang soạn thảo



	2. 
	
	
	BTN&MT
	01
	2. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 
	2014
	Đang soạn thảo

	B. LUẬT, PHÁP LỆNH CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/03/2014

	I. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	3. 
	PHÁP LỆNH SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU PHÁP LỆNH QL, SD VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
	01/03/2014
	BCT 
	01
	3. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
	12/2013
	Đang soạn thảo

	4. 
	LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	01/05/2014
	BNN&PTNN

	02
	4. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
	3/2014
	Đang soạn thảo

	1. 
	
	
	
	
	5. Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
	3/2014
	Đang soạn thảo

	2. 
	
	
	BTN&MT
	02
	6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cấp độ rủi ro thiên tai
	3/2014
	Đang soạn thảo

	3. 
	
	
	
	
	7. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai
	3/2014
	Đang soạn thảo

	5. 
	LUẬT ĐẤU THẦU
	01/7/2014
	BKH&ĐT
	
	8. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
	15/4/2014
	Đang soạn thảo

	6. 
	
	
	
	
	9. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
	15/4/2014
	Đang soạn thảo

	7. 
	LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
	01/7/2014
	TTCP
	01
	10. Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân
	15/4/2014
	Đang soạn thảo

	8. 
	LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
	01/6/2014
	BNV
	01
	11. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
	15/3/2014
	Đang soạn thảo

	9. 
	LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
	01/7/2014
	BCA
	02
	12. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy để thay thế Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003
	3/2014
	Đang soạn thảo

	10. 
	
	
	
	
	13. Nghị định quy định danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ
	3/2014
	Đang soạn thảo

	11. 
	LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
	01/7/2014
	BTC
	01
	14. Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	15/4/2014
	Đang soạn thảo

	12. 
	LUẬT ĐẤT ĐAI
	01/7/2014
	BTN&MT
	03
	15. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
	15/4/2014
	Đang soạn thảo

	13. 
	
	
	
	
	16. Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
	15/4/2014
	Đang soạn thảo

	14. 
	
	
	
	
	17. Nghị định quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
	15/4/2014
	Đang soạn thảo

	15. 
	
	
	BTC
	02
	18. Nghị định về thu tiền sử dụng đất
	15/4/2014
	Đang soạn thảo

	16. 
	
	
	
	
	19. Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
	15/4/2014
	Đang soạn thảo

	17. 
	PHÁP LỆNH CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
	01/7/2014
	BCA
	01
	20. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh cảnh sát cơ động
	15/4/2014
	Đang soạn thảo

	18. 
	LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
	01/01/2015
	BNN&PTNT
	01
	21. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
	15/10/2014
	Đang soạn thảo

	19. 
	LUẬT VIỆC LÀM
	01/01/2015
	BLĐTB&XH
	04
	22. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về hỗ trợ tạo việc làm
	8/2014
	Đang soạn thảo

	4. 
	
	
	
	
	23. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	8/2014
	Đang soạn thảo

	5. 
	
	
	
	
	24. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
	8/2014
	Đang soạn thảo

	6. 
	
	
	
	
	25. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
	9/2014
	Đang soạn thảo

	
	TỔNG SỐ: 25 nghị định, quyết định:    + 22 nghị định;

    + 03 quyết định.


II. DỰ KIẾN THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	 TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	DỰ KIẾN SỐ VBQĐCT
	ĐIỀU, KHOẢN GIAO QĐCT
	NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	GHI CHÚ

	1. 
	LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	01/05/2014
	BNN&PTNT
	01
	K2 Đ42
	Thông tư quy định về tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn trước thiên tai đối với công trình phòng chống thiên tai
	

	
	
	
	BXD
	01
	K9 Đ42
	Thông tư quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn của công trình phù hợp với thiên tai
	

	2. 
	LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
	01/6/2014
	BGD&ĐT
	01
	K8 Đ1 (Đ31)
	Danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân, tập thể những người đang học tập tại nhà trường, cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật về giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc bộ, ngành, tổ chức quản lý nhà trường, cơ sở giáo dục quy định
	

	3. 
	
	
	BQP
	01
	K 8 Đ1 (Đ31)
	Cờ thi đua cấp quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định
	

	4. 
	
	
	BCA
	01
	
	
	

	5. 
	LUẬT ĐẤU THẦU (SỬA ĐỔI)
	01/7/2014
	BYT
	01
	K1 Đ51
	Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung; danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
	

	6. 
	LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
	01/7/2014
	
	
	
	
	Luật không giao QĐCT

	7. 
	LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
	01/7/2014
	BCA
	01
	K20 Đ1

(K5 Đ31)
	Bộ trưởng Bộ Công an quy định cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao và thẩm quyền phê duyệt, thời hạn thực tập phương án chữa cháy
	

	8. 
	PHÁP LỆNH CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
	01/7/2014
	BCA
	01
	K2 Đ14 
	Quy định về phù hiệu, giấy chứng nhận, trang phục cảnh sát cơ động 
	

	
	LUẬT ĐẤT ĐAI
	01/7/2014
	BTN&MT
	09
	K1 Đ29 
	Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính, quản lý mốc địa giới và hồ sơ địa giới hành chính các cấp
	

	
	
	
	
	
	K1 Đ29 
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp
	

	
	
	
	
	
	Đa K2 Đ30 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn việc lập bản đồ hành chính các cấp trong phạm vi cả nước và tổ chức thực hiện việc lập bản đồ hành chính toàn quốc, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	

	
	
	
	
	
	K 3 Đ31 
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính trong phạm vi cả nước; điều kiện hành nghề đo đạc địa chính
	

	
	
	
	
	
	K 3 Đ33 


	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc điều tra, đánh giá đất đai và điều kiện về năng lực của đơn vị thực hiện điều tra, đánh giá đất đai
	

	
	
	
	
	
	K 6 Đ34 
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	

	
	
	
	
	
	K 2 Đ96 
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính và việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; lộ trình chuyển đổi hồ sơ địa chính dạng giấy sang hồ sơ địa chính dạng số
	

	
	
	
	
	
	K 1 Đ97 


	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	

	
	
	
	
	
	K3 Đ121 


	Nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu đất đai được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	
	
	
	
	
	K2 Đ124 


	Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; thực hiện dịch vụ công điện tử trong lĩnh vực đất đai theo quy định của Chính phủ
	

	
	
	
	
	
	K5 Đ124 


	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đất đai
	

	
	LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
	01/01/2015
	BNN&PTNT
	06


	Đa K2 Đ7 

Đe K2 Đ7 

Đg K2 Đ7 

K2 Đ23 

K2 Đ25

K4 Đ27 

K 2 Đ29 

K 3 Đ29 

K 4  Đ30 

K 3 Đ33 

K5 Đ34 

K 3 Đ37 

K6 Đ43 

K2 Đ46 

K 3 Đ49  

K 3 Đ55 

K 2 Đ59 

K3 Đ61 

K2 Đ63 

K5 Đ69 

K3 Đ71 
	1. Thông tư ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
	Thời hạn trình, ban hành tháng 6/2014

	9. 
	
	
	
	
	
	2. Thông tư ban hành quy trình phân tích nguy cơ dịch hại
	Thời hạn trình, ban hành tháng 9/2014

	10. 
	
	
	
	
	
	3. Thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
	Thời hạn trình, ban hành tháng 9/2014

	11. 
	
	
	
	
	
	4. Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, sau nhập khẩu và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
	Thời hạn trình, ban hành tháng 10/2014

	12. 
	
	
	
	
	
	5. Thông tư quy định xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
	Thời hạn trình, ban hành tháng 11/2014

	13. 
	
	
	BTN&MT và BNN&PTNT
	01
	Đd K3 Đ7
 K3 Đ75 
	Thông tư liên tịch với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
	Thời hạn trình, ban hành tháng 12/2014

	14. 
	
	
	BQP, BCA, BNN&PTNT
	01
	Đe K3 Đ7 
	Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong trường hợp bảo đảm quốc phòng và an ninh
	

	15. 
	LUẬT VIỆC LÀM
	01/01/2015
	BLĐTB&XH
	Bộ LĐTBXH rà soát và đề nghị sau
	K3 Đ32
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 
	

	16. 
	
	
	
	
	K3 Đ52
	Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Điều này (Thông báo việc tìm kiếm việc làm)
	

	TỔNG SỐ 09 LUẬT, PHÁP LỆNH , VỚI SỐ VĂN BẢN DỰ KIẾN: + 23 văn bản quy định chi tiết 40/42 nội dung, 

                   + Còn 02/42 nội dung của Luật việc làm của Bộ LĐTB&XH chưa dự kiến văn bản
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